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Câu 1. Trong các quyền dưới đây, quyền nào là quyền tự do cơ bản của công dân?
A. Quyền tham gia bầu cử, ứng cử. 
B. Quyền bình đẳng trong lao động.
C. Quyền khiếu nại, tố cáo.	    
D. Quyền bất khả xâm phạm về chỗ ở.
Câu 2. “Tự tiện bắt và giam, giữ người là hành vi trái pháp luật sẽ bị xử lý nghiêm minh.” là một nội dung thuộc
A. khái niệm quyền bất khả xâm phạm thân thể của công dân.
B. nội dung quyền bất khả xâm phạm thân thể của công dân.
C. bình đẳng về quyền bất khả xâm phạm thân thể của công dân.
D. ý nghĩa quyền bất khả xâm phạm thân thể của công dân.
Câu 3. Cơ quan nào có quyền ra lệnh bắt bị can, bị cáo?
A. Viện kiểm sát nhân dân, Công an nhân dân.               
B. Tòa án nhân dân, Ủy ban nhân dân.
C. Công an nhân dân, Tòa án nhân dân.	        
D.Viện kiểm sát nhân dân, Tòa án nhân dân.
Câu 4. Cử tri nhờ người khác bỏ phiếu bầu của mình vào hòm phiếu trong kì bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp là vi phạm nguyên tắc bầu cử nào dưới đây?
A. Bỏ phiếu kín.			B. Phổ thông.
C. Bình đẳng.			D. Trực tiếp.
Câu 5. Hai sinh viên L và G cùng thuê chung nhà ở của ông T. Do chậm trả tiền thuê nhà nên ông T đã yêu cầu hai bạn ra khỏi nhà, nhưng L và G không đồng ý. Thấy vậy, ông T khóa trái cửa nhà và nhốt cả hai bạn lại. Hành vi của ông T đã xâm phạm đến quyền nào dưới đây của công dân?
A. Bất khả xâm phạm về chỗ ở.
B. Được bảo hộ về sức khỏe.
C. Bất khả xâm phạm về thân thể.
D. Được đảm bảo an toàn về thân thể.
Câu 6. Tại điểm bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp xã X, thấy chị Q đang băn khoăn khi lựa chọn ứng cử viên, anh M đã viết phiếu bầu giúp chị và đưa cho chị bỏ lá phiếu đó vào hòm phiếu. Anh M và chị Q cùng vi phạm nguyên tắc bầu cử nào dưới đây:
A. Bỏ phiếu kín.
B. Phổ thông.
C. Ủy quyền.
D Trực tiếp.
Câu 7. Theo quy định của pháp luật, công dân thực hiện quyền khiếu nại trong trường hợp nào dưới đây?   
A. Lạm dụng sức lao động vị thành niên.
B. Phát hiện đối tượng buôn bán phụ nữ.
C. Nhận quyết định sa thải thiếu căn cứ.
D. Chứng kiến hành vi đưa, nhận hối lộ.
Câu 8. Công dân không xâm phạm quyền được pháp luật bảo hộ về nhân phẩm, danh dự khi tự ý thực hiện hành vi nào dưới đây?
A. Tiết lộ bí mật đời tư của người khác.  
B. Bảo mật danh tính cá nhân.
C. Ngụy tạo bằng chứng tố cáo người khác. 
D. Phát tán thông tin mật của cá nhân
Câu 9. Tại một điểm bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, khi đang nhờ chị H bỏ phiếu bầu giúp cụ Q người không biết chữ, anh A phát hiện chị M và ông X sau khi điền phiếu đã đưa lá phiếu của mình cho nhau xem. Anh A định yêu cầu chị M và ông X làm lại phiếu bầu nhưng ông X đã bỏ cả hai lá phiếu đó vào hòm phiếu. Những ai dưới đây vị phạm nguyên tắc bỏ phiếu kín?        
A. Chị M, ông X và chị H.                       
B. Ông X, anh A và chị M. 
C. Ông X, chị M và chị H                         
D. Chị M và ông X.
Câu 10. Chị T kế toán nghi ngờ anh D biết việc chị và ông K giám đốc Sở cấu kết rút tiền cơ quan cho vay nặng lãi nên xúi giục ông K đuổi việc anh D. Thấy mình bị sa thải, lại bị chị T trì hoãn thanh toán các khoản tiền theo đúng quy định, anh D phản ánh với ông Q cán bộ cơ quan chức năng. Vì đã nhận của ông K một trăm triệu đồng, ông Q báo cho ông K biết việc này. Phát hiện sự việc, anh D thuê anh B đánh ông Q gãy chân. Những ai dưới đây là đối tượng có thể vừa bị khiếu nại, vừa bị tố cáo.
A. Ông K, chị T và ông Q.
B. Ông K và chị T. 
C. Ông K và ông Q.
D. Ông K, anh D và ông Q.
Câu 11. Cử tri vi phạm nguyên tắc bầu cử khi thực hiện hành vi nào dưới đây?
A. Nghiên cứu tiểu sử ứng cử viên.
B. ủy quyền tham gia bầu cử.
C. Chứng kiến niêm phong hòm phiếu.
D. Tìm hiểu danh sách đại biểu.
Câu 12. Bà Hiệp dựng xe đạp ở hè phố nhưng quên mang túi xách vào nhà. Quay trở ra không thấy túi xách đâu, bà Hiệp hoảng hốt vì trong túi có hơn 1 triệu đồng và một chiếc điện thoại di động. Bà Hiệp nghi cho Toán (13 tuổi) lấy trộm vì Toán đang chơi ở gần đó. Bà Hiệp đòi vào khám nhà Toán. Mặc dù Toán không đồng ý song bà Hiệp vẫn xông vào nhà lục soát. Hành vi của bà Hiệp đã vi phạm quyền nào sau đây?
A. Quyền được đảm bảo an toàn và bí mật riêng tư
B. Quyền được pháp luật bảo hộ về danh dự và nhân phẩm
C. Quyền được pháp luật bảo hộ về tính mạng, sức khỏe
D.Quyền bất khả xâm phạm về chỗ ở của công dân
Câu 13. Nội dung cơ bản của bình đẳng lao động nam và nữ là?
A. Bình đẳng trong việc thực hiện quyền lao động.
B. Bình đẳng trong giao kết hợp đồng lao động.
C. Bình đẳng giữa lao động nam và lao động nữ.
D. Lao động nam và nữ bình đẳng trong tuyển dụng, hưởng lương, chế độ khác.
Câu 14. Bắt người trong trường hợp khẩn cấp được tiến hành:
A. Khi có căn cứ để cho rằng người đó đang chuẩn bị thưc hiện tội phạm rất nghiêm trọng hoặc tội phạm đặc biệt nghiêm trọng.
B. Khi nghi ngờ người đó thực hiện tội phạm mà xét thấy cần bắt ngay để người đó không trốn.
C. Khi nghi ngờ ở người hoặc tại chỗ ở của một người nào đó có dấu vết của tội phạm.
D. Khi người đó chuẩn bị thực hiện hành vi trộm cắp.
Câu 15. Nội dung nào là không phải ý nghĩa quyền bất khả xâm phạm về thân thể của công dân?
A. Nhằm ngăn chặn hành vi tùy tiện bắt giữ người trái với quy định của pháp luật.    
B. Nhằm bảo vệ sức khỏe cho công dân.
C. Nhằm ngăn chặn hành vi bạo lực giữa công dân với nhau.
D. Nhằm ngăn chặn hành vi bôi nhọ nhân phẩm công dân.
Câu 16. Theo quy định của pháp luật nước ta, ai có quyền tham gia quản lý nhà nước và xã hội? 
A. Cán bộ công chức nhà nước.    
B. Tất cả mọi công dân.
C. Những người đứng đầu các cơ quan trong bộ máy nhà nước.
D. Nhân dân.
Câu 17. Ở phạm vi cơ sở, việc giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân phải được nhân dân
A. bàn bạc, phán quyết.                                        B. tham gia tư vấn.
C. chỉ đạo thực hiện.                                             D. giám sát, kiểm tra.
Câu 18. Khi có căn cứ cho rằng quyết định hành chính xâm phạm đến quyền và lợi ích hợp pháp của mình thì công dân được sử dụng quyền
A. phản biện.
B. khiếu nại.
C. tố cáo.
D. phán quyết.
Câu 19. Chị H đã giúp anh T bỏ phiếu bầu cử theo đề xuất của anh. Tại điểm bầu cử, phát hiện cụ M không biết chữ, nhân viên S của tổ bầu cử đã nhờ chị H viết phiếu bầu theo đúng ý cụ rồi đưa phiếu cho cụ M bỏ vào thùng. Những ai dưới đây đã vi phạm nguyên tắc bầu cử?
A. Chị H và nhân viên S.
B. Chị H, cụ M và nhân viên S.
C. Anh T, chị H và nhân viên S.
D. Anh T và chị H.
Câu 20. Theo lời khuyên của anh M, anh H đã nói với bố không nên dùng thực phẩm bẩn trong khâu chế biến thức ăn phân phối cho các đại lí. Vô tình nghe được câu chuyện giữa hai bố con anh H, anh K kể lại với anh P. Vốn là đối thủ của bố anh H, anh P lập tức tung tin này lên mạng xã hội. Bố anh H đã vội vã thuê phóng viên viết và đăng bài cải chính đồng thời quảng bá chất lượng sản phẩm của mình. Những ai đưới đây đã thực hiện sai quyền tự do ngôn luận của công dân?
A. Bố con anh H, anh P, anh K và anh M.
B. Bố anh H, anh P, anh K và anh M.
C. Bố anh H, phóng viên và anh P.
D. Bố anh H, anh K, anh P và phóng viên.
Câu 21. Công dân thực hiện quyền ứng cử bằng hình thức tự ứng cử và được
A. giới thiệu ứng cử.
B. tác động đề cử.
C. nhờ người tuyển cử.
D. bí mật tranh cử.
Câu 22. Nghi ngờ chị M ngoại tình với chồng mình, chị H thuê anh K, anh G chặn đường bắt chị M nhốt tại nhà kho của nhà mình để xét hỏi. Bà L khuyên can nhưng chị H không chịu thả người. Tình cờ trở về nhà tại thời điểm đó, chồng chị H là anh Q yêu cầu vợ dừng lại và đưa bằng chứng chứng minh sự trong sạch của mình nhưng chị H không nghe. Những ai trong trường hợp trên không vi phạm quyền bất khả xâm phạm về thân thể của công dân?
A. Chị M, bà L và anh Q.
B. Chị H, bà L, anh K, anh G.
C. Bà L, anh Q, chị H.
D. Chị H, bà L, anh K.
Câu 23. Do mâu thuẫn với nhau, trên đường đi học về K rủ H đánh P nhưng H từ chối. Nhìn thấy P, K đã đuổi theo và đánh P bị thương tích. Trong lúc tự vệ, không may P vung tay đập vào mặt K. Thấy H chứng kiến toàn bộ sự việc nên P đã đe dọa giết H nếu H tố cáo sự việc này. Trong trường hợp này, những ai đã vi phạm quyền được pháp luật bảo hộ về tính mạng, sức khỏe của công dân?
A. Bạn K và P.
B. Bạn K, H và P.
C. Chỉ có K.
D. Bạn K và H.
Câu 24. K là học sinh lớp 12, vì nghiện chơi điện tử nên thường xuyên trốn học. Biết được điều này, bố của K rất tức giận đã đánh và cấm em ra khỏi nhà. K giận nên đã lấy trộm của mẹ 8 triệu đồng và rủ A cùng bỏ đi. A đi kể chuyện của K cho T nghe. Lòng tham nổi lên T đã rủ H, N đã tìm cách bắt, nhốt K vào căn nhà bỏ hoang, chiếm đoạt số tiền trên và bỏ đi. Ngày hôm sau nhờ sự giúp đỡ của người dân đi ngang qua mà K mới được ra ngoài. Những ai dưới đây vi phạm quyền bất khả xâm phạm về thân thể của công dân?
A. T, H và N.
B. Bố K, T và H.
C. A, T và H.
D. Bố K, T và N.
Câu 25. V đi làm về thì nhìn thấy bố mình là Đ mặt mày bị thâm tím. V hỏi ông Đ thì được biết, do bực tức vì bị mất trộm gà nên khi nhìn thấy ông Đ mua gà đem về nhà, T tưởng đó là gà của nhà mình bị ông Đ bắt trộm nên T đã lao vào đấm, đánh ông Đ. Nghe thấy vậy, V cùng em trai của mình là S cầm gậy tre sang nhà T để hỏi chuyện. Thấy ồn ào ngoài cửa nhà mình, bà B cùng con gái ra xem thế nào thì bị S đánh bị thương ở đầu và phải đi cấp cứu. Những ai dưới đây vi phạm quyền được pháp luật bảo hộ về tính mạng, sức khỏe của công dân?
A. Bà B và ông Đ.
B. Anh T và  anh S.
C. Anh S và anh V.
D. Ông Đ và anh V.
Câu 26. Trong quá trình bầu cử, trường hợp cử tri ốm đau, già yếu, tàn tật không thể đến phòng bỏ phiếu được thì
A. người thân có thể đi bỏ phiếu thay.
B. có thể bỏ phiếu bằng cách gửi thư.
C. không cần tham gia bầu cử.                                                           
D. tổ bầu cử mang hòm phiếu phụ và phiếu bầu đến chỗ cử tri đó.
Câu 27. Pháp luật quy định thời hạn tạm giữ người theo thủ tục hành chính không được vượt quá
A.  6 giờ.		B. 8 giờ.		C. 10 giờ.		D. 12 giờ.
Câu 28. Mỗi lá phiếu đều có giá trị như nhau thể hiện nguyên tắc nào dưới đây trong bầu cử?
A. Phổ thông.    
B. Bình đẳng.       
C. Trực tiếp.        
D. Bỏ phiếu kín.
Câu 29. Hành vi nào dưới đây không xâm phạm đến quyền được pháp luật bảo hộ về nhân phẩm và danh dự của công dân?
A. Đặt điều, nói xấu người khác.
B. Tung tin xấu về người khác.        
C. Phản bác ý kiến của người khác.
D. Xúc phạm người khác để hạ uy tín.
Câu 30. Trong cuộc họp tổng kết của xã X, kế toán M từ chối công khai việc thu chi ngânsách nên bị người dân phản đối. Ông K yêu cầu được chất vấn trực tiếp kế toán nhưng bị chủ tịch xã ngăn cản. Chủ thể nào dưới đây đã vận dụng đúng quyền tham gia quản lí nhà nước và xã hội?
A. Chủ tịch xã và ông K                                                                        
B. Người dân xã X và ông K
C. Chủ tịch và người dân xã X                                                            
D. Kế toán M, ông K và người dân xã X
Câu 31. Chị K nhặt được thư do bưu tá làm rơi, trên đường về nhà chị mở ra xem rồi nhờ anh X sao để đăng tải lên mạng xã hội. Nội dung này đã được anh V chia sẻ lên trang tin cá nhân. Những ai dưới đây đã vi phạm quyền được bảo đảm an toàn và bí mật thư tín, điện thoại, điện tín?
A. Chị K và anh X                                                                         
B. Bưu tá, chị K và anh X       
C. Bưu tá, chị K, anh X và anh V                                                  
D.Bưu tá và chị K
Câu 32. Do va chạm giao thông trên đường đi làm nên H đã bị M đuổi đánh. Tình cờ biết được nơi ở của M, H rủ T mua vũ khí để trả thù M. Nhưng vì có việc bận nên T không đến địa điểm đã hẹn. Một mình H vẫn đến nhà đánh M gây thương tích nặng. Trong trường hợp trên, những ai vi phạm quyền được pháp luật bảo hộ về tính mạng, sức khỏe của công dân?
A. H và T.    
B. H và M.    
C. T và M.    
D. H, T và M.     
Câu 33. Nghi ngờ chị M ngoại tình với chồng mình, chị H thuê K chặn đường bắt chị nhốt tại nhà kho của mình để xét hỏi. Tình cờ trở về nhà tại thời điểm đó, chồng chị H khuyên can vợ dừng lại và đưa bằng chứng chứng minh sự trong sạch của mình nhưng chị H vẫn tiếp tục xét hỏi. Những ai trong trường hợp trên vi phạm quyền bất khả xâm phạm về thân thể của công dân?
A. K, chị H và chồng.        
B. Chị H và K.    
C. Chị H và chồng.        
D. Chị M, H và K.
Câu 34. Cuộc họp tổng kết năm của xã X có ông A là chủ tịch xã, ông V là phó chủ tịch xã và chị H, anh D, anh Y là đại diện các hộ dân của xã cùng tham gia. Khi chị H có ý kiến đề nghị xem xét việc một vài gia đình trong xã sử dụng đất nông nghiệp sai mục đích, ông A buộc chị dừng phát biểu. Thấy chị H vẫn tiếp tục trình bày ý kiến của mình nên ông V cắt ngang lời và đuổi chị ra ngoài rồi chỉ đạo anh D giám sát chị. Sau cuộc họp, anh Y đã viết bài phản ánh sự việc này trên mạng xã hội. Những ai sau đây vi phạm quyền tự do ngôn luận của công dân?
A. Ông A, ông V và anh Y.
B. Ông A và ông V.
C. Ông V và chị H.
D. Ông A, ông V và anh D.
Câu 35. Anh A là chủ nhà hàng yêu cầu nhân viên là anh D khống chế và giam chị H tại nhà kho do bị chị tố cáo với cơ quan chức năng về việc mình sử dụng thịt lợn nhiễm dịch tả để chế biến thức ăn cho khách. Sau hai ngày tìm kiếm, chồng chị H là anh B phát hiện nơi chị bị giam giữ nên đã cùng em rể là anh Q đến giải cứu chị H. Vì không đồng ý thả chị H nên anh D bị anh B và anh Q đe dọa đốt nhà. Những ai sau đây vi phạm quyền bất khả xâm phạm về thân thể của công dân? 
A. Anh D và anh B.
B. Anh A và anh D. 
C. Anh D, anh B và anh Q.
D. Anh A, anh B và anh Q.
Câu 36. Công dân có thể thực hiện quyền khiếu nại trong trường hợp nào sau đây? 
A. Chứng kiến hành vi đưa, nhận hối lộ.
B. Phát hiện đối tượng trộm cắp tài sản.
C. Nhận quyết định buộc thôi việc trái luật.
D. Bị xúc phạm danh dự, nhân phẩm.
Câu 37. Theo quy định của pháp luật, cơ quan có thẩm quyền được thu giữ thư tín, điện thoại, điện tín khi cần 
A. xác minh địa giới hành chính.
B. tiến hành điều tra tội phạm. 
C. sử dụng dịch vụ chuyển phát.
D. tìm hiểu cước phí viễn thông
Câu 38. Theo quy định của pháp luật, người có thẩm quyền vi phạm quyền bất khả xâm phạm về thân thể của công dân khi thực hiện hành vi nào sau đây? 
A. Theo dõi bị can.
B. Xét hỏi bị cáo. 
C. Triệu tập nhân chứng.
D. Bắt giữ con tin. 
Câu 39. Tại một điểm bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, khi đang cùng chị C trao đổi về lý lịch các ứng cử viên, anh A phát hiện chị S viết phiếu bầu theo đúng yêu cầu của ông X. Anh A đã đề nghị chị S sửa lại phiếu bầu nhưng chị không đồng ý. Những ai dưới đây vi phạm nguyên tắc bỏ phiếu kín? 
A. Anh A, chị S, chị C và ông X.
B. Ông X, chị S và chị 
C. Chị S, chị C và anh A.
D. Anh A, ông X và chị S. 
Câu 40. Ông B giám đốc sở X kí quyết định điều chuyển chị A nhân viên đến công tác ở một đơn vị xa nhà dù chị đang nuôi con nhỏ vì nghi ngờ chị A biết việc mình sử dụng bằng đại học giả. Trên đường đi làm, chị A điều khiển xe mô tô vượt đèn đỏ nên bị anh C là cảnh sát giao thông yêu cầu đưa cho anh một triệu đồng. Bị chị A từ chối, anh C lập biên bản xử phạt thêm lỗi mà chị không vi phạm. Bức xúc, chị A thuê anh D viết bài nói xấu anh C và ông B trên mạng xã hội. Những ai dưới đây là đối tượng vừa bị tố cáo vừa bị khiếu nại? 
A. Ông B, anh C và anh D.
B. Chị A và anh D. 
C. Ông B và anh C.
D. Ông B, anh C và chị A.
Câu 41. Mọi công dân đều có thể học bất cứ ngành, nghề nào . Nội dung này thể hiện quyền 
A. tự do của công dân.		B. lao động của công dân.                       
C. học tập của công dân.		D. phát triển của công dân.
Câu 42. Công dân có thể đăng kí học các ngành, nghề mà công dân nhận thấy
A. Phù hợp với nhu cầu, sở thích và năng khiếu của mình.
B. Phù hợp với năng khiếu , sở thích và điều kiện của mình.
C. Phù hợp với năng khiếu, khả năng, sở thích và điều kiện của mình.
D. Phù hợp với năng khiếu, sở thích,  nhu cầu và điều kiện của mình.
Câu 43. Công dân được sống trong môi trường xã hội và tự nhiên có lợi cho sự tồn tại và phát triển về thể chất, tinh thần, trí tuệ, đạo đức; có mức sống đầy đủ về vật chất, được học tập, nghỉ ngơi, vui chơi, giải trí, tham gia các họat động văn hóa, đuợc cung cấp thông tin và chăm sóc sức khỏ, được khuyến khích, bồi dưỡng để phát triển tài năng là thể hiện
A. quyền học tập của công dân.			B. quyền sáng tạo của công dân.
C. quyền được phát triển của công dân.	D. quyền tự do của công dân.
Câu 44. Hiến pháp năm 2013, học tập của công dân là một trong số điều quy định
A. quyền con người.				      
B. quyền gắn với nghĩa vụ cơ bản của con người.
C. quyền gắn với nghĩa vụ cơ bản của công dân.
D. nghĩa vụ cơ bản của công dân.
Câu 45. Những ưu đãi nào không phải Nhà nước ta dành cho những học sinh, sinh viên giỏi là 
A. mở trường chuyên, lớp chọn cho học sinh có điều kiện học tập tốt hơn.
B. cấp học bổng cho học sinh, sinh viên học giỏi.
C. Trao thưởng cho học sinh, sinh viên nghèo vượt khó.
D. các tổ chức phi chính phủ cấp học bổng cho học sinh, sinh viên đi du học.
Câu 46. Chính sách miễn giảm học phí của nước ta đã tạo điều kiện giúp đỡ nhiều học sinh có hoàn cảnh khó khăn được học tập. Chính sách này thể hiện điều gì?
A. Công bằng xã hội trong giáo dục.			
B. Bất bình đẳng trong giáo dục.
C. Định hướng đổi mới giáo dục.				
D. Chủ trương phát triển giáo dục.
Câu 47. Việc mở trường trung học phổ thông chuyên ở nước ta hiện nay nhằm mục đích
A. bảo đảm tính nhân văn trong giáo dục. 		
B. bảo đảm tính công bằng trong giáo dục.
C. đào tạo chuyên sâu nguồn nhân lực cho đất nước. 
D. bồi dưỡng nhân tài cho đất nước.
Câu 48. Tác phẩm văn học do công dân tạo ra được pháp luật bảo hộ thuộc quyền nào dưới đây của công dân?
A. Quyền tác giả.					B. Quyền sở hữu công nghiệp.
C. Quyền phát minh sáng chế.			D. Quyền được phát triển.
Câu 49. Quyền sáng tạo của công dân được pháp luật quy định là
A. quyền sở hữu công nghiệp.			B. quyền được tự do thông tin.
C. quyền tự do ngôn luận, tự do báo chí.	D. quyền phát triển.
Câu 50. Bạn C đang học lớp 10. Do có thành tích học tập và rèn luyện tốt nên bạn đã viết đơn xin gia nhập đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh và được chấp nhận. Điều này thể hiện
A. quyền sáng tạo của công dân.	B. quyền phát triển của công dân.
C. quyền tự do của công dân.		D. quyền học tập của công dân.
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